
ĐVT:  đồng

1 Trần Tuấn Kiệt 01/03/2019 1A 150,000 5 750,000 Khuyết tật

2 Lương Khánh Huyền 29/04/2018 1G 150,000 5 750,000 Khuyết tật

3 Mai Thuỳ Chi 03/08/2016 2A 150,000 5 750,000 Khuyết tật

4 Nguyễn Tuệ Lam 07/06/2017 2B 150,000 5 750,000 Khuyết tật

5 Đỗ Ngọc Hân 29/09/2016 2D 150,000 5 750,000 Khuyết tật

6 Đinh Thuý Hà 23/01/2017 2K 150,000 5 750,000 Khuyết tật

7
Đinh Gia Bảo 15/10/2015 3A

150,000 5 750,000 Khuyết tật

8 Lương Bảo Phương 7/10/2016 3G 150,000 5 750,000 Khuyết tật

9 Trịnh Minh Tâm 11/11/2017 3G 150,000 5 750,000 Khuyết tật

10 Lương Tuấn Kiệt 02/11/2015 3I 150,000 5 750,000 Khuyết tật

11
Lê Tô Bảo Nhi 09/04/2014 4D

150,000 5 750,000 Khuyết tật

12 Mai Hoàng Nam 03/01/2015 5E 150,000 5 750,000 Khuyết tật

Tổng cộng 9,000,000

Họ và tên

Bằng chữ: Chín triệu đồng chẵn ./.

Ghi chú
Ngày tháng 

năm sinh

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

DANH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026

(  Kèm theo Quyết định số 139/QĐ-THXT ngày 21/5/2026 của Hiệu trưởng trường TH Xuân Tiến )
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